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Kính gửi: Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 98-2022/MT-CV ngày 25/02/2022 của 

nhà thầu Công ty TNHH thiết bị Minh Tâm về việc điều chỉnh giá trúng thầu. 

Sau khi xem xét các nội dung liên quan, Sở Y tế thông báo giảm giá một 

số mặt hàng hóa chất xét nghiệm trong Danh mục trúng thầu năm 2022, theo 

Quyết định số 964/QĐ-SYT ngày 13/9/2021 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa 

về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm, 

sinh phẩm chẩn đoán trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2022, 

chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- Website SYT; 

- Nhà thầu có mặt hàng giảm giá; 

- Lưu: VT, QLD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Hùng 

 



1 

 

PHỤ LỤC CÁC MẶT HÀNG HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM GIẢM GIÁ NĂM 2022 

(Đính kèm Công văn số ………./SYT-QLD ngày  …./3/2022 của Sở Y tế Thanh Hóa) 
 

STT 

Mã 

hàng 

hóa 

Tên thương mại trúng thầu Quy cách đóng gói Hãng/ Nước sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trúng thầu 

theo QĐ số 

964/QĐ-SYT 

Đơn giá sau 

giảm giá 

(Vnd) 

Thời hiệu 

giảm giá 

Nhà thầu trúng 

thầu 

  M6 

6. HÓA CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY XÉT 

NGHIỆM HUYẾT HỌC DxH600 Hãng Beckman 

Coulter  

          
 

1 M6.1 COULTER 6C Cell Control 

4x3.5mL Level I 

4x3.5mL Level II 

4x3.5mL Level III/ 

Hộp 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ ml 284.550,0 262.983,0 

Từ ngày 

01/3/2022 đến 

ngày 30/9/2022 

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh Tâm 

2 M6.2 COULTER DxH Cell Lyse 5L/ Hộp 

Beckman Coulter 

Laboratory Systems 

(Suzhou) Co., Ltd., Trung 

Quốc sản xuất cho Beckman 

Coulter, Inc., Mỹ 

ml 5.250,0 5.145,0 

3 M6.3 COULTER DxH Cleaner 10L/ Hộp 

Beckman Coulter 

Laboratory Systems 

(Suzhou) Co., Ltd., Trung 

Quốc sản xuất cho Beckman 

Coulter, Inc., Mỹ 

ml 630,0 588,0 

4 M6.7 COULTER LATRON CP-X 1x4ml/ Lọ Beckman Coulter, Inc., Mỹ ml 179.550,0 165.375,0 

5 M6.8 COULTER S-CAL Calibrator 1 x 3.3mL/ Hộp Beckman Coulter, Inc., Mỹ ml 1.365.000,0 1.269.534,0 

  M14 

14. HOÁ CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY XÉT 

NGHIỆM SINH HOÁ TỰ ĐỘNG Model Au480; 

Au640 và Au680 HÃNG SX: BECKMAN COULTER 

        

6 M14.3 ALT 4x12ml+4x6ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 14.700,0 13.692,0 

7 M14.4 AST 4x6ml+4x6ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 22.050,0 20.538,0 

8 M14.5 C3 4x10ml+4x8ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 381.150,0 348.726,0 
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STT 

Mã 

hàng 

hóa 

Tên thương mại trúng thầu Quy cách đóng gói Hãng/ Nước sản xuất 
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964/QĐ-SYT 
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Nhà thầu trúng 

thầu 

9 M14.6 C4 4x10ml+4x8ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 381.150,0 348.726,0 

Từ ngày 

01/3/2022 đến 

ngày 30/9/2022 

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh Tâm 

10 M14.8 CK (NAC) 
4x22ml+4x4ml+4x6ml/ 

Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 48.300,0 37.422,0 

11 M14.9 CK-MB 
2x22ml+2x4ml+2x6ml/ 

Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 150.150,0 133.833,0 

12 M14.11 
CK-MB CONTROL SERUM 

LEVEL 1 
1x2ml/ Lọ 

Aalto Scientific Ltd./Mỹ sản 

xuất cho Beckman Coulter 

Ireland Inc., Ai-len 

ml 224.700,0 215.250,0 

13 M14.12 
CK-MB CONTROL SERUM 

LEVEL 2 
1x2ml/ Lọ 

Aalto Scientific Ltd./Mỹ sản 

xuất cho Beckman Coulter 

Ireland Inc., Ai-len 

ml 224.700,0 215.250,0 

14 M14.13 Cleaning Solution 450ml/ Bình 
Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len 
ml 8.400,0 1.197,0 

15 M14.15 CONTROL SERUM 2 1x5ml/ Lọ 

BIO-RAD Laboratories, 

Diagnostics GRP, Mỹ sản 

xuất cho Beckman Coulter 

Ireland Inc., Ai-len 

ml 124.950,0 119.217,0 

16 M14.20 CHOLESTEROL 4x22.5ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 50.400,0 44.415,0 

17 M14.21 DIRECT BILIRUBIN 4x6ml+4x6ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 40.950,0 37.611,0 

18 M14.22 IgA 4x14ml+4x11ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 313.950,0 277.536,0 

19 M14.23 IgG 4x22ml+4x20ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 186.900,0 165.186,0 

20 M14.24 IgM 4x14ml+4x11ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 313.950,0 277.536,0 

21 M14.25 
INORGANIC 

PHOSPHOROUS 
4x15ml+4x15ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 35.700,0 19.971,0 

22 M14.26 LDH 4x40ml+4x20ml/ Hộp 
Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len 
ml 24.990,0 24.255,0 
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Mã 

hàng 
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23 M14.27 

G-6-PDH NORMAL 

CONTROL (G-6-PDH 

CONTROL N) 

6x0.5ml/ Hộp Randox/Anh ml 2.034.900,0 1.890.000,0 

Từ ngày 

01/3/2022 đến 

ngày 30/9/2022 

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh Tâm 

24 M14.28 

GLUCOSE-6-PHOSPHATE 

DEHYDROGENASE (G-6-

PDH) 

1x100ml + 1x2ml/ Hộp Randox/Anh ml 19.950,0 19.047,0 

25 M14.29 GGT 4x40ml+4x40ml/ Hộp 
Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len 
ml 21.000,0 18.186,0 

26 M14.30 GLUCOSE 
4x25ml+4x12.5ml/ 

Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 20.895,0 20.643,0 

27 M14.32 HDL-CHOLESTEROL 4x27ml+4x9ml/ Hộp 

FUJIFILM Wako Pure 

Chemical Corporation, Nhật 

Bản sản xuất cho Beckman 

Coulter Ireland Inc., Ai-len 

ml 69.300,0 68.355,0 

28 M14.34 IRON 4x15ml+4x15ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 46.200,0 30.408,0 

29 M14.35 ISE Buffer 4x2000ml/ Hộp 
Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len 
ml 1.890,0 798,0 

30 M14.38 ISE Mid Standard 4x2000ml/ Hộp 
Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len 
ml 1.785,0 1.008,0 

31 M14.39 ISE Reference 4x1000ml/ Hộp 
Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len 
ml 2.625,0 1.449,0 

32 M14.48 
Photometer Lamp (HG) DC 

12V 20W 
1 Cái/ Hộp Beckman Coulter/ Nhật Bản Chiếc 4.274.600,0 3.902.800,0 

33 M14.49 RF LATEX 4x24ml+4x8ml/ Hộp 

Denka Seiken Co., 

Ltd./Nhật Bản sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 152.250,0 138.999,0 

34 M14.50 RF LATEX CALIBRATOR 5x1ml/ Hộp 

Denka Seiken Co., 

Ltd./Nhật Bản sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 2.158.800,0 2.023.140,0 

35 M14.51 Roller Tubing (2pcs/bag) 2 cái/ Túi 

Beckman Coulter 

Laboratory Systems 

(Suzhou) Co., Ltd., Trung 

Quốc sản xuất cho Beckman 

Coulter, Inc., Mỹ 

Túi 2.801.700,0 2.576.200,0 

36 M14.52 
SERUM PROTEIN MULTI-

CALIBRATOR 1 
6x2ml/ Hộp 

Cliniqa Corporation/Mỹ sản 

xuất cho Beckman Coulter, 

Inc., Mỹ 

ml 1.095.150,0 1.046.850,0 
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STT 

Mã 

hàng 

hóa 

Tên thương mại trúng thầu Quy cách đóng gói Hãng/ Nước sản xuất 
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37 M14.53 SYSTEM CALIBRATOR 1x5ml/ Lọ 

BIO-RAD Laboratories, 

Diagnostics GRP, Mỹ sản 

xuất cho Beckman Coulter 

Ireland Inc., Ai-len 

ml 119.700,0 111.300,0 

Từ ngày 

01/3/2022 đến 

ngày 30/9/2022 

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh Tâm 

38 M14.54 TOTAL BILIRUBIN 4x15ml+4x15ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 27.300,0 24.801,0 

39 M14.55 TOTAL PROTEIN 4x25ml+4x25ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 12.495,0 10.836,0 

40 M14.56 TRIGLYCERIDE 4x20ml+4x5ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 45.150,0 35.385,0 

41 M14.57 UREA/UREA NITROGEN 4x53ml+4x53ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 21.000,0 18.585,0 

42 M14.58 URIC ACID 
4x30ml+4x12.5ml/ 

Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 34.650,0 32.823,0 

43 M14.59 URINARY/CSF PROTEIN 4x19ml+1x3ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 71.400,0 63.609,0 

44 M14.60 Wash Solution 1x5l/ Can 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 840,0 798,0 

45 M14.61 α-AMYLASE 4x40ml/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml 74.550,0 73.374,0 

  M21 
21. HOÁ CHẤT DÙNG CHO MÁY MIỄN DỊCH 

ACCESS DxI800 - Beckman Coulter 
        

46 M21.3 ACCESS AFP 2x50test/ Hộp Beckman Coulter, Inc., Mỹ Test 49.350,0 47.460,0 

47 M21.7 Access AMH 2x50test/ Hộp 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Immunotech S.A.S, Pháp 

Test 402.150,0 385.098,0 

48 M21.8 ACCESS BR MONITOR 2x50test/ Hộp Beckman Coulter, Inc., Mỹ Test 94.500,0 92.967,0 

49 M21.17 ACCESS FREE T4 2x50test/ Hộp Beckman Coulter, Inc., Mỹ Test 27.300,0 25.326,0 
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STT 

Mã 

hàng 

hóa 

Tên thương mại trúng thầu Quy cách đóng gói Hãng/ Nước sản xuất 

Đơn 

vị 
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theo QĐ số 

964/QĐ-SYT 

Đơn giá sau 
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(Vnd) 

Thời hiệu 

giảm giá 

Nhà thầu trúng 

thầu 

50 M21.25 ACCESS HYBRITECH PSA 2x50test/ Hộp Beckman Coulter, Inc., Mỹ Test 61.950,0 56.952,0 

Từ ngày 

01/3/2022 đến 

ngày 30/9/2022 

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh Tâm 

51 M21.27 Access TSH (3rd IS) 2x100test/ Hộp 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

sản xuất cho Immunotech 

S.A.S, Pháp 

Test 27.300,0 25.305,0 

52 M21.31 Access PAPP-A 2x50test/ Hộp 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

sản xuất cho Immunotech 

S.A.S, Pháp 

Test 118.650,0 110.271,0 

53 M21.39 Access SUBSTRATE 4x130mL/ Hộp Beckman Coulter, Inc., Mỹ ml 22.050,0 20.076,0 

54 M21.65 
QUIDEL Triage BNP QC 

CONTROLS 
3x2x2.5mL/ Hộp 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

sản xuất cho Quidel 

Cardiovascular Inc., Mỹ 

ml 219.450,0 202.503,0 

55 M21.69 
QUIDEL Triage BNP 

REAGENTS 
2x50test/ Hộp 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

sản xuất cho Quidel 

Cardiovascular Inc., Mỹ 

Test 308.700,0 281.463,0 

56 M21.71 ACCESS FOLATE 2x50test/ Hộp Beckman Coulter, Inc., Mỹ Test 36.750,0 34.818,0 

57 M21.73 ACCESS PCT 2x 50 test/ Hộp 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

sản xuất cho Immunotech 

S.A.S, Pháp 

Test 178.500,0 174.111,0 

58 M21.74 ACCESS VITAMIN B12 2x50test/ Hộp Beckman Coulter, Inc., Mỹ Test 39.900,0 37.968,0 

  M26 

26. HOÁ CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY ĐÔNG 

MÁU ACL TOP 550 CTS và ACL 7000 Hãng 

Instrumentation.  

        

59 M26.1 ACL TOP Cuvettes 2400 cóng/ Hộp 

Sunrise Technologies SA/ 

Tây Ban Nha sản xuất cho 

Instrumentation Laboratory 

/ Mỹ 

Cái 4.200,0 4.053,0 

60 M26.4 HemosIL Cleaning solution 1 x 500 mL/ Hộp 
Instrumentation Laboratory/ 

Mỹ 
ml 4.620,0 4.494,0 

61 M26.5 
Critical Care/ HemosIL 

Cleaning agent 
1 x 80 mL/ Hộp 

Instrumentation Laboratory/ 

Mỹ 
ml 9.450,0 8.862,0 

62 M26.12 
HemosIL Factor VIII Deficient 

Plasma (10 x 1 mL) 
10 x 1 mL/ Hộp 

Instrumentation Laboratory/ 

Mỹ 
ml 704.550,0 697.935,0 
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63 M26.17 HemosIL RecombiPlasTin 2G 
5 x 8 mL+5 x 8 mL/ 

Hộp 

Instrumentation Laboratory/ 

Mỹ 
ml 72.450,0 69.468,0 

Từ ngày 

01/3/2022 đến 

ngày 30/9/2022 

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh Tâm 

64 M26.18 HemosIL SynthASil 
5 x10 mL+5 x10 mL/ 

Hộp 

Instrumentation Laboratory/ 

Mỹ 
ml 52.500,0 38.661,0 

65 M26.21 
HemosIL Normal Control 

ASSAYED 
10 x 1 mL/ Hộp 

Instrumentation Laboratory/ 

Mỹ 
ml 267.750,0 250.845,0 

66 M26.22 
HemosIL PT-Fibrinogen HS 

Plus 

5 x 8.5 mL+5 x 8.5 

mL/ Hộp 

Instrumentation Laboratory/ 

Mỹ 
ml 26.250,0 24.591,0 

67 M26.25 Rotors 
100 rotor x 20 cuvette/ 

Hộp 

Sunrise Technologies SA/ 

Tây Ban Nha sản xuất cho 

Instrumentation Laboratory 

/ Mỹ 

Cái 4.200,0 3.906,0 

68 M26.26 HemosIL Thrombin Time 4x2 mL+1 x9 mL/ Hộp 
Instrumentation Laboratory/ 

Mỹ 
ml 143.850,0 133.644,0 
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